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YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa 02 xe thuộc các công trình sửa chữa lớn công xa bổ sung năm 2026.
- Chủ đầu tư: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
- Nguồn vốn: SCL.
- Địa điểm: 215 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc garage của nhà thầu
- Thời gian thưc hiện gói thầu: 90 ngày 
- Thời gian thực hiện công trình: Năm 2026
[bookmark: _Hlk219357765]* XE GÀU DONGHAE BIỂN SỐ 61C-259.71:
- Động cơ:  hơi yếu.
- Ly hơp (embrayage): Có hiện tượng trượt
- Hệ thống thắng: Giảm hiệu quả
- Hệ thống lái: Nặng, rơ
- Hệ thống gầm: Bạc đạn bánh xe rơ, khớp cardan rơ, lắc.
- Phần gàu: Xì nhớt bơm chính, xì dầu các ống dầu thủy lực, xì dầu các bộ công tắc và hệ thống mạch điều khiển cần gàu chưa đạt, phần dây tời, thùng gàu (trong ngoài) bị lão hóa không đảm bảo an toàn.
- Hệ thống điện, máy lạnh: các dây bộ phận điện điều khiển lão hóa, bóng đèn mờ, kèn điện hư. Hệ thống điện tại các vị trí điều khiển có hiện tượng chạm, chập, tiếp xúc xấu. 
- Phần đồng: Móp và mục một số vị trí, thùng mục.
- Phần sơn: Trầy, tróc, xuống màu.
- Nệm: Tabbi sàn, la phông dơ, ghế nệm … cũ rách lão hóa.
* XE GÀU DONGHAE BIỂN SỐ 72C-091.30:
- Động cơ:  hơi yếu.
- Ly hơp (embrayage): Có hiện tượng trượt
- Hệ thống thắng: Giảm hiệu quả
- Hệ thống lái: Nặng, rơ
- Hệ thống gầm: Bạc đạn bánh xe rơ, khớp cardan rơ, lắc.
- Phần gàu: Xì nhớt bơm chính, xì dầu các ống dầu thủy lực, xì dầu các bộ công tắc và hệ thống mạch điều khiển cần gàu chưa đạt, phần dây tời, thùng gàu (trong ngoài) bị lão hóa không đảm bảo an toàn.
- Hệ thống điện, máy lạnh: các dây bộ phận điện điều khiển lão hóa, bóng đèn mờ, kèn điện hư. Hệ thống điện tại các vị trí điều khiển có hiện tượng chạm, chập, tiếp xúc xấu. 
- Phần đồng: Móp và mục một số vị trí, thùng mục.
- Phần sơn: Trầy, tróc, xuống màu.
- Nệm: Tabbi sàn, la phông dơ, ghế nệm … cũ rách lão hóa.
- Vỏ xe mòn.
2. Mục tiêu công việc:
* XE GÀU DONGHAE BIỂN SỐ 61C-259.71:
-  Quy mô chính của công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ xe gàu DONGHAE biển số 61C-259.71”
-  Khối lượng vật tư thiết bị chính, nhân công và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
a/ Chất lượng vật tư, phụ tùng thay thế: Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận phụ tùng thay thế là hàng chính hãng hoặc cung cấp hóa đơn mua vật tư thay thế của nhà thầu, để đảm bảo việc sửa chữa xe đạt chất lượng an toàn khi đưa vào sử dụng. (có tài liệu chứng minh vật tư thay thế là của chính hãng)
b/ Chi tiết hạng mục sửa chữa, thay thế phụ tùng : Đáp ứng theo tiêu chuẩn
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	HẠNG MỤC SỬA CHỮA
	ĐVT
	SL
	Tình trạng
	Biện pháp sửa chữa
	Tiêu chuẩn 
(đáp ứng)

	
	
	
	
	
	Phục hồi
	Thay mới
	

	I
	PHẦN MÁY
	
	
	
	
	
	

	1
	Lọc dầu tinh
	cái
	1
	dơ, nghẹt
	
	x
	

	2
	Nhớt máy
	Lít
	14
	cũ
	
	x
	

	3
	Lọc gió
	cái
	1
	dơ, nghẹt
	
	x
	

	4
	Nước giải nhiệt
	lít
	6
	
	
	x
	

	5
	Dây curoa máy
	sợi
	2
	mòn, tưa
	
	x
	

	6
	Dây curoa máy lạnh
	sợi
	1
	mòn, tưa
	
	x
	

	7
	Bạc đạn tăng đưa dây curoa máy lạnh
	cái
	1
	mòn, lỏng
	
	x
	

	8
	Sửa chữa phần mềm xử lý khí thải
	Lần
	1
	chạy yếu
	x
	
	

	9
	Quạt dàn nóng
	cái
	1
	yếu
	
	x
	

	10
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	II
	PHẦN THẮNG
	
	
	
	
	
	

	1
	Bố thắng trước sau
	càng
	8
	mòn
	
	x
	

	2
	Tam bua thắng trước sau
	cái
	4
	mòn, khớp
	vớt
	
	

	3
	Bố thắng tay
	càng
	2
	mòn
	tán
	
	

	4
	Tam bua thắng tay
	cái
	1
	mòn, khớp
	vớt
	
	

	5
	Cuppen heo con thắng trước sau
	miếng
	12
	chai, mòn
	
	x
	

	6
	Chụp bụi heo con thắng trước sau
	miếng
	12
	rách
	
	x
	

	7
	Heo cái thắng
	con
	1
	xì
	
	x
	

	8
	Dầu thắng
	lít
	2
	
	
	x
	

	9
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	III
	PHẦN GẦM
	
	
	
	
	
	

	1
	Phốt bánh trước sau
	cái
	6
	chai, xì
	
	x
	

	2
	Mỡ bò vô bạc đạn bánh
	kg
	6
	
	
	x
	

	3
	Cao su sinlock nhíp trước
	cục
	12
	bể
	
	x
	

	4
	Ắc nhip sau
	cây
	6
	mòn, rỗ
	
	x
	

	5
	Bạc ắc nhíp sau
	bộ
	6
	mòn, lỏng
	đóng
	
	

	6
	Ốc mỡ
	con
	10
	
	
	x
	

	7
	Ắc phi rê
	cây
	2
	mòn, rỗ
	
	x
	

	8
	Bạc ắc phi rê
	cái
	4
	mòn
	
	x
	

	9
	Bạc đạn chà
	cái
	2
	mòn, lỏng
	
	x
	

	10
	Canh + chốt khóa
	bộ
	2
	mòn
	
	x
	

	11
	Nhíp trước
	lá
	2
	yếu
	chồng thêm
	
	

	12
	Đĩa nhíp trước
	cái
	4
	hư
	
	x
	

	13
	Ruồi nhíp trước
	cái
	2
	hư
	
	x
	

	14
	Nhíp sau
	lá
	4
	yếu
	chồng thêm
	
	

	15
	Đĩa nhíp sau
	cái
	4
	hư
	
	x
	

	16
	Ruồi nhíp sau
	cái
	2
	hư
	
	x
	

	17
	Nhớt cầu
	lít
	8
	dơ
	
	x
	

	18
	Nhớt hộp số
	lít
	7
	dơ
	
	x
	

	19
	Vỏ xe 215/75R17.5
	Bộ
	4
	mòn
	
	x
	

	20
	Vỏ xe 205/75R17.5
	Bộ
	3
	mòn
	
	x
	

	21
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	IV
	PHẦN EMBRAYAGE
	
	
	
	
	
	

	1
	Bố embrayage
	miếng
	1
	mòn
	
	x
	

	2
	Mâm ép
	Cái
	1
	mòn
	
	x
	

	3
	Dây lừa số
	Bộ
	1
	tưa,giãn
	
	x
	

	4
	Bạc đạn pite
	cái
	1
	hư
	
	x
	

	5
	Bạc đạn bánh đà
	cái
	1
	mòn, lỏng
	
	x
	

	6
	Dầu embrayage
	lít
	2
	
	
	x
	

	7
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	V
	PHẦN TAY LÁI
	
	
	
	
	
	

	1
	Rotuyn tay lái ngang
	đầu
	2
	rơ, lỏng
	x
	
	

	2
	Rotuyn tay lái dọc
	đầu
	2
	rơ, lỏng
	x
	
	

	3
	Dầu tay lái
	lít
	2
	rơ, lỏng
	
	x
	

	4
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	VI
	Phần Đồng + Sơn
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyên vật liệu sơn toàn bộ cabin
	t.bộ
	1
	phai màu
	
	x
	

	2
	Nguyên vật liệu sơn thùng
	t.bộ
	1
	
	
	x
	

	3
	Nguyên vật liệu sơn gầm
	t.bộ
	1
	
	
	x
	

	4
	Nguyên vật liệu sơn cần gàu
	t.bộ
	1
	
	
	x
	

	5
	Công sơn làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	6
	Vỗ móp toàn bộ đầu cabin
	t.bộ
	1
	Móp
	
	
	

	7
	Sửa chữa, vỗ móp toàn bộ thùng
	t.bộ
	1
	Móp, mục
	
	
	

	8
	Compa quay kiếng + tay quay
	t.bộ
	2
	
	
	x
	

	9
	Logo điện lực, cần
	t.bộ
	1
	
	
	x
	

	10
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	VII
	PHẦN GÀU
	
	
	
	
	
	

	1
	Dầu thủy lực
	lít
	70
	Dơ
	
	x
	

	2
	Lọc nhớt thủy lực
	cái
	1
	dơ, nghẹt
	
	x
	

	3
	Chữ thập láp kéo bơm
	cái
	2
	rơ lỏng
	
	x
	

	4
	Phốt cốt bơm
	cái
	2
	chai xì
	
	x
	

	5
	Nhớt motor tời
	lít
	1
	dơ
	
	x
	

	6
	Cần điều khiển chính trên gàu
	Cái
	1
	Chập chờn
	
	x
	

	7
	Cần điều khiển gàu
	Cái
	1
	chập chờn
	
	x
	

	8
	Cần điều khiển tời
	Cái
	1
	chập chờn
	
	x
	

	9
	Ty chống bảng điều khiển
	Cặp
	1
	yếu
	
	x
	

	10
	Phốt ty ra vô cần
	Bộ
	1
	chai mòn
	
	x
	

	11
	Phốt ty nâng hạ cần
	Bộ
	1
	Chai mòn
	
	x
	

	12
	Bạc đạn puly cáp cương
	Cái
	2
	rơ
	
	x
	

	13
	Bạt phủ tời
	Cái
	1
	cũ,rách
	
	x
	

	14
	Bạt phủ gàu
	Cái
	1
	cũ rách
	
	x
	

	15
	Ắc quy
	bình
	2
	yếu
	
	x
	

	16
	Cuộn tiếp địa
	bộ
	1
	chập chờn
	
	x
	

	17
	Cáp Lostshell
	bộ
	1
	chập chờn
	
	x
	

	18
	Dây tời
	Bộ
	1
	cũ
	
	x
	

	19
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	20
	Kiểm định cần
	t.bộ
	1
	
	
	kiểm định
	

	21
	Thí nghiệm gàu
	t.bộ
	1
	
	
	Thí nghiệm
	


* XE GÀU DONGHAE BIỂN SỐ 72C-091.30:
-  Quy mô chính của công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ xe gàu DONGHAE biển số 72C-091.30”
-  Khối lượng vật tư thiết bị chính, nhân công và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
a/ Chất lượng vật tư, phụ tùng thay thế: Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận phụ tùng thay thế là hàng chính hãng hoặc cung cấp hóa đơn mua vật tư thay thế của nhà thầu, để đảm bảo việc sửa chữa xe đạt chất lượng an toàn khi đưa vào sử dụng. (có tài liệu chứng minh vật tư thay thế là của chính hãng)
b/ Chi tiết hạng mục sửa chữa, thay thế phụ tùng : Đáp ứng theo tiêu chuẩn
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	HẠNG MỤC SỬA CHỮA
	ĐVT
	SL
	Tình trạng
	Biện pháp sửa chữa
	Tiêu chuẩn 
(đáp ứng)

	
	
	
	
	
	Phục hồi
	Thay mới
	

	I
	PHẦN MÁY
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Lọc dầu tinh
	cái
	1
	dơ, nghẹt
	 
	x
	

	2
	Nhớt máy
	Lít
	14
	cũ
	 
	x
	

	3
	Lọc gió
	cái
	1
	dơ, nghẹt
	 
	x
	

	4
	Nước giải nhiệt
	lít
	6
	 
	 
	x
	

	5
	Bình nươc phụ
	Cái
	1
	lão hóa
	 
	x
	

	6
	Dây curoa máy
	sợi
	2
	mòn, tưa
	 
	x
	

	7
	Dây curoa máy lạnh
	sợi
	1
	mòn, tưa
	 
	x
	

	8
	Bạc đạn tăng đưa dây curoa máy lạnh
	cái
	1
	mòn, lỏng
	 
	x
	

	9
	Sửa chữa phần mềm xử lý khí thải 
	Lần
	1
	chạy yếu
	x
	 
	

	10
	Quạt dàn nóng
	cái
	1
	yếu
	 
	x
	

	11
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	 
	 
	 
	

	II
	PHẦN THẮNG
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Bố thắng trước sau
	càng
	8
	mòn
	 
	x
	

	2
	Tam bua thắng trước sau
	cái
	4
	mòn, khớp
	vớt
	 
	

	3
	Bố thắng tay
	càng
	2
	mòn
	tán
	 
	

	4
	Tam bua thắng tay
	cái
	1
	mòn, khớp
	vớt
	 
	

	5
	Cuppen heo con thắng trước sau
	miếng
	12
	chai, mòn
	 
	x
	

	6
	Chụp bụi heo con thắng trước sau
	miếng
	12
	rách
	 
	x
	

	7
	Heo cái thắng
	con
	1
	xì
	 
	x
	

	8
	Dầu thắng
	lít
	2
	 
	 
	x
	

	9
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	 
	 
	 
	

	III
	PHẦN GẦM
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Phốt bánh trước sau
	cái
	6
	chai, xì
	 
	x
	

	2
	Bạc đạn bánh (trước, sau)
	cái
	8
	rơ, mòn
	 
	x
	

	3
	Mỡ bò vô bạc đạn bánh
	kg
	6
	 
	 
	x
	

	4
	Cao su sinlock nhíp trước
	cục
	12
	bể
	 
	x
	

	5
	Ắc nhip sau
	cây
	6
	mòn, rỗ
	 
	x
	

	6
	Bạc ắc nhíp sau
	bộ
	6
	mòn, lỏng
	đóng
	 
	

	7
	Ốc mỡ
	con
	10
	 
	 
	x
	

	8
	Ắc phi rê
	cây
	2
	mòn, rỗ
	 
	x
	

	9
	Bạc ắc phi rê
	cái
	4
	mòn
	 
	x
	

	10
	Bạc đạn chà
	cái
	2
	mòn, lỏng
	 
	x
	

	11
	Canh + chốt khóa
	bộ
	2
	mòn
	 
	x
	

	12
	Nhíp trước
	lá
	2
	yếu
	chồng thêm
	 
	

	13
	Đĩa nhíp trước
	cái
	4
	hư
	 
	x
	

	14
	Ruồi nhíp trước
	cái
	2
	hư
	 
	x
	

	15
	Nhíp sau
	lá
	4
	yếu
	chồng thêm
	 
	

	16
	Đĩa nhíp sau
	cái
	4
	hư
	 
	x
	

	17
	Ruồi nhíp sau
	cái
	2
	hư
	 
	x
	

	18
	Nhớt cầu
	lít
	8
	dơ
	 
	x
	

	19
	Nhớt hộp số
	lít
	7
	dơ
	 
	x
	

	20
	Vỏ xe 215/75R17.5
	Bộ
	7
	mòn
	 
	x
	

	21
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	 
	 
	 
	

	V
	PHẦN EMBRAYAGE
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Bố embrayage
	miếng
	1
	mòn
	 
	x
	

	2
	Mâm ép
	Cái
	1
	mòn
	 
	x
	

	3
	Dây lừa số
	Bộ
	1
	tưa,giãn
	 
	x
	

	4
	Bạc đạn pite
	cái
	1
	hư
	 
	x
	

	5
	Bạc đạn bánh đà
	cái
	1
	mòn, lỏng
	 
	x
	

	6
	Dầu embrayage
	lít
	2
	 
	 
	x
	

	7
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	 
	 
	 
	

	VI
	PHẦN TAY LÁI
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Rotuyn tay lái ngang
	đầu
	2
	rơ, lỏng
	x
	 
	

	2
	Rotuyn tay lái dọc
	đầu
	2
	rơ, lỏng
	x
	 
	

	3
	Dầu tay lái
	lít
	2
	rơ, lỏng
	 
	x
	

	4
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	 
	 
	 
	

	VII
	Phần Đồng + Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nguyên vật liệu sơn toàn bộ cabin
	t.bộ
	1
	phai màu
	 
	x
	

	2
	Nguyên vật liệu sơn thùng
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	3
	Nguyên vật liệu sơn gầm
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	4
	Nguyên vật liệu sơn cần gàu
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	5
	Công sơn làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	6
	Vỗ móp toàn bộ đầu cabin
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	7
	Sửa chữa, vỗ móp toàn bộ thùng
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	8
	Compa quay kiếng + tay quay
	t.bộ
	2
	
	
	
	

	9
	Logo điện lực, cần
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	10
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	
	
	
	

	VIII
	PHẦN CẨU
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dầu thủy lực
	lít
	70
	Dơ
	 
	x
	

	2
	Lọc nhớt thủy lực
	cái
	1
	dơ, nghẹt
	 
	x
	

	3
	Chữ thập láp kéo bơm
	cái
	2
	rơ lỏng
	 
	x
	

	4
	Phốt cốt bơm
	cái
	2
	chai xì
	 
	x
	

	5
	Nhớt motor tời
	lít
	1
	dơ
	 
	x
	

	6
	Cần điều khiển chính trên gàu
	Cái
	1
	Chập chờn
	 
	x
	

	7
	Cần điều khiển gàu
	Cái
	1
	chập chờn
	 
	x
	

	8
	Cần điều khiển tời
	Cái
	1
	chập chờn
	 
	x
	

	9
	Ty chống bảng điều khiển 
	Cặp
	1
	yếu
	 
	x
	

	10
	Phốt ty ra vô cần
	Bộ
	1
	chai mòn
	 
	x
	

	11
	Phốt ty nâng hạ cần
	Bộ
	1
	Chai mòn
	 
	x
	

	12
	Bạc đạn puly cáp cương
	Cái
	2
	rơ
	 
	x
	

	13
	Bạt phủ tời
	Cái
	1
	cũ,rách
	 
	x
	

	14
	Bạt phủ gàu
	Cái
	1
	cũ rách
	 
	x
	

	15
	Ắc quy 
	bình
	2
	yếu
	 
	x
	

	16
	Cuộn tiếp địa
	bộ
	1
	chập chờn
	 
	x
	

	17
	Cáp Lostshell
	bộ
	1
	chập chờn
	 
	x
	

	18
	Dây tời
	Bộ
	1
	cũ
	 
	x
	

	19
	Công tháo ráp làm hoàn chỉnh
	t.bộ
	1
	 
	 
	 
	

	20
	Kiểm định cần
	t.bộ
	1
	 
	 
	kiểm định
	

	21
	Thí nghiệm gàu
	t.bộ
	1
	 
	 
	Thí nghiệm
	


		3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật phải thực hiện theo phương án kỹ thuật đính kèm. 
4. Giải pháp và phương pháp luận.
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.
Công ty Dịch vụ Điện lực TPHCM sẽ kiểm tra giám sát hàng ngày việc thực hiện các nội dung công việc theo hợp đồng và có biên bản xác nhận giữa 02 bên.
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